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Toµ ¸n nh©n d©n                              céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

 tØnh  B¾c giang                                       §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

B¶n ¸n sè: 75/2018/DS-PT  
Ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2018 

V/v Tranh chấp về hợp đồng vay tài sản. 

   

 

 

 Nh©n danh 

nƯíc céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

 

 

 Toµ ¸n nh©n d©n tØnh B¾c giang. 

       -Víi thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö phúc thÈm gåm cã: 

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ: Bà Hoàng Thị Thu Hiền 

         Các thẩm phán:                              Ông Thân Quốc Hùng 

                                                                 Bà Phạm Thị Minh Hiền                                                                         

    Thư ký phiªn toµ: Bà Nguyễn Thị Dung - Thư ký Toµ ¸n nh©n d©n tØnh B¾c 

Giang. 

§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh B¾c Giang tham gia phiªn toµ: Ông 

Nguyễn Đức Sơn - KiÓm s¸t viªn. 

Trong các ngµy 17 th¸ng 9 và ngày 12 tháng 10 n¨m 2018, t¹i trô së Toµ ¸n 

nh©n d©n tØnh B¾c Giang, xÐt xö phúc thÈm c«ng khai vô ¸n thô lý sè: 

57/2018/TLPT-DS ngµy 12 th¸ng 7 n¨m 2018 vÒ Tranh chấp hợp đồng vay tài sản. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số 17/2018/DS-ST ngày 04/6/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện H bị kháng cáo. 

Theo QuyÕt ®Þnh ®ưa vô ¸n ra xÐt xö sè: 76/2018/QĐ-PT  ngµy 01/8/2018; 
Quyết định hoãn phiên tòa số 77/2018/QĐ-PT ngày 17/8/2018 và quyết định tạm 

ngừng phiên tòa số 28/2018/QĐ-PT  ngày 17/9/2018  giữa: 

-Nguyªn ®¬n: Chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1965 (Có mặt); 

- Địa chỉ: Xóm T, thôn A, xã H, huyện H, tỉnh Bắc Giang;  

- BÞ ®¬n: Anh Nguyễn Văn T, sinh n¨m 1965 (Có mÆt);  

-  Địa chỉ: Xóm T, thôn A, xã H, huyện H, tỉnh Bắc Giang 

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 
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1.Chị Nguyễn Thị H (Tên gọi khác Dương Thị H), sinh năm 1965 (Vợ anh 

T) - Do anh Nguyễn Văn T - Là người đại diện theo ủy quyền (Có mặt). 

 - Đều có địa chỉ: Xóm T, thôn A, xã H, huyện H, tỉnh Bắc Giang; 

2.Chị Nguyễn Thị S, sinh năm 1969 

3.Anh Nguyễn Cao C, sinh năm 1981; 

Đều có địa chỉ: Phòng 305, E7, tập thể Đ, phường B, quận Ha, Thành phố Hà 

Nội; 

Do Chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1965  Là người đại diện theo ủy quyền (Có 

mặt); 

Địa chỉ: Xóm T, thôn A, xã H, huyện H, tỉnh Bắc Giang;  

-Người kháng cáo: Chị Nguyễn Thị T 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và các lời khai tiếp theo nguyên đơn chị Nguyễn Thị 

Thanh trình bầy: 

Mẹ đẻ chị là Cụ Dương Thị S, sinh năm 1940, mất ngày 17/5/2009; Mẹ chị 

sinh được các người con gồm: Chị, chị Nguyễn Thị S, anh Nguyễn Cao C. Khi còn 

sống Cụ S có cho anh Nguyễn Văn T ở cùng thôn A vay số tiền để buôn bán phát 

triển kinh tế cho gia đình như sau (Theo giấy biên nhận mà chị T nộp. BL 23): 

Lần 1: (không ghi ngày tháng vay) số tiền 20.000.000 đồng, lãi suất 1%/1 

tháng, thời hạn trả khi nào gia đình có nhu cầu thì thu hồi lại; 

Lần 2: (Ghi cùng giấy) vay thêm 5.000.000 đồng vào ngày 10/6/2007; 

Lần 3: (Ghi cùng giấy) vay 15.000.000 đồng vào ngày 12/6/2007; 

Lần 4: (BL 24) biên nhận mượn của bà S số tiền là 50.000.000 đồng vào 

ngày 25/02/08 và trả lãi theo hàng tháng, theo lãi suất của Ngân hàng. 

Tổng cộng số tiền vay là 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng); 

Sau khi mẹ chị mất có để lại các giấy tờ vay mượn tiền trên của anh T, chị đã 

được anh T trả 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) tiền lãi vào tháng 04/2009 và 

21.500.000 đồng (Hai một triệu năm trăm nghìn đồng) tiền lãi đến tháng 07 năm 

2010. Tháng 09/2011 anh T trả tiền gốc cho chị là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu 

đồng). Từ tháng 11/2010 cho đến tháng 06/2015 chị lấy cám chăn nuôi của anh T 

tổng cộng là 97 (Chín bẩy) bao cám các loại (Hai bên không ghi giá cụ thể), chị xác 

định 97 bao cám  x 230.000 đồng/1bao = 22.770.000 đồng, chị xác định tiền cám 

trên là anh T trả tiền lãi cho chị. 

Tại biên bản lấy lời khai ngày 11/3/2016 (BL 72), chị T đã khai giấy báo viết 

ngày 25/8/2015 do chị tự viết, yêu cầu anh T trong vòng 10 ngày có nghĩa vụ trả 
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chị 50.000.000 đồng tiền gốc tính đến ngày 25/8/2015. Chị xác định anh T đã trả 

được 30.000.000 đồng tiền gốc và 21.500.000 đồng tiền lãi và  chị lấy 97 bao cám 

chăn nuôi. 

Chị yêu cầu Tòa án giải quyết buộc anh T phải trả cho chị, chị S, anh C số tiền 

gốc là 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng), tiền lãi đến khi khởi kiện là 

25.000.000 đồng; Tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 (Ngày 09/5/2016) chị yêu cầu anh T 

trả lãi từ ngày 05/4/2007 đến ngày xét xử là 26.336.530 đồng. 

Tại bản án sơ thẩm số 20/2016/DSST ngày 09/5/2016 của Tòa án nhân dân 

huyện H đã nhận định: “ Không có căn cứ chấp nhận yêu cầu của bà T yêu cầu ông 

T trả 60.000.000 đồng tiền gốc”. Tại quyết định của bản án sơ thẩm đã buộc ông T, 

bà H phải trả cho bà T, chị S, anh C số tiền gốc là 50.000.000 đồng và tiền lãi còn 

phải trả là 26.336.530 đồng (Sau khi đã trừ số tiền lãi đã trả là 21.500.000 đồng và 

cho đối trừ theo yêu cầu phản tố tiền cám là 29.100.000 đồng). Tổng cộng ông T, 

bà H  phải trả là 76.336.530 đồng (Bẩy sáu triệu, ba trăm ba sáu nghìn, năm trăm 

ba mươi đồng). 

 Bản án sơ thẩm bị kháng cáo của bị đơn. Tại quyết định của bản án phúc 

thẩm số 51/2016/DSPT ngày 20/9/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang, đã 

bác kháng cáo và buộc ông T, bà H phải trả 50.000.000đồng tiền gốc và tiền lãi 

(Sau khi trừ số tiền đã trả và đối trừ số tiền cám theo yêu cầu phản tố của bị đơn) là 

26.336.530đồng. Tổng cộng là 76.336.530đồng. 

Trong quá trình thi hành bản án trên, anh Nguyễn Văn T xuất trình 01 giấy 

biên nhận của chị T viết ngày 27/7/2015, xác nhận số tiền anh T còn nợ đến ngày 

27/7/2015 là 26.680.000 đồng (Gồm 20.000.000 đồng tiền gốc và 6.800.000 đồng 

tiền lãi). Do vậy tại Quyết định giám đốc thẩm số 82/2017/DS-GĐT ngày 

11/9/2017 đã nhận định: Giấy biên nhận ngày 27/7/2015 ông Tý xuất trình, có sự 

thừa nhận của chị T đã viết giấy đó, có thể làm thay đổi tổng nợ gốc đã trả và các 

khoản nợ lãi. Vì vậy Quyết định giám đốc thẩm của Tòa án cấp cao tại Hà Nội, đã 

hủy bản án phúc thẩm số 51/2016/DSPT ngày 20/9/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Bắc Giang và bản án sơ thẩm số 20/2016/DSST ngày 09/5/2016 của Tòa án nhân 

dân huyện H. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, chị T yêu cầu anh Nguyễn Văn T và chị H phải trả 

60.000.000 đồng tiền gốc và 41.570.000đồng tiền lãi (lãi tính từ tháng 07/2007 đến 

ngày 31/5/2018, sau khi đã trừ 21.500.000 đồng tiền lãi đã trả và đối trừ  

29.100.000 đồng tiền 97 bao cám chị T đã lấy). Tổng cộng Chị yêu cầu anh T, chị 

Huệ phải trả là 101.570.000đồng (Một trăm linh một triệu, năm trăm bảy mươi 

nghìn đồng). 

Bị đơn anh Nguyễn Văn T trình bầy như sau: 

Anh có vay của bà Dương Thị S  là mẹ chị T 04 lần vào các ngày:  
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Lần 1: Ngày 05/4/2007 vay số tiền 20.000.000 đồng;  

Lần 2: Ngày 10/6/2007 vay số tiền   5.000.000 đồng;  

Lần 3: Ngày 12/6/2007 vay số tiền 15.000.000 đồng;  

Lần 4: Ngày 25/2/2008 vay số tiền 10.000.000 đồng;  

Tổng cộng 04 lần vay là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng), các lần 

vay đều có viết giấy và ký nhận. Do lần thứ 4 vay thêm 10.000.000 đồng, anh đã 

viết cộng số tiền cả 03 lần trước là 40.000.000 đồng và viết lại giấy biên nhận 

thành 50.000.000 đồng và ký nhận, do sơ xuất anh đã không yêu cầu hủy giấy biên 

nhận ký các lần trước vay. 

Anh đã trả cho chị T như sau: 

Ngày 20/4/2009 trả lãi 10.000.000 đồng; 

Ngày 10/9/2011 trả tiền gốc 30.000.000 đồng; 

Ngày 27/9/2011 trả tiền lãi lần 2 là 13.900.000 đồng. 

Tổng cộng anh đã trả cho chị T là 53.900.000 đồng (Năm ba triệu, chín trăm 

nghìn đồng), hai bên không có ký nhận số tiền đã trả. Anh chỉ xác nhận còn nợ bà S 

số tiền gốc là 20.000.000 đồng và tiền lãi là 6.800.000 đồng. Tổng cộng là 

26.800.000 đồng (Hai sáu triệu, tám trăm nghìn đồng) đến ngày 27/7/2015. 

Anh có đơn yêu cầu phản tố về việc chị T đã mua 97 bao cám chăn nuôi với 

giá 300.000 đồng/bao, thành tiền là 29.100.000 đồng. Anh đề nghị đối trừ số tiền 

còn nợ bà S với tiền cám chị T đã nhận, anh đề nghị chị T phải trả anh số tiền sau 

khi bù trừ còn lại là 2.300.000 đồng (Hai triệu, ba trăm nghìn đồng). 

Tại bản tự khai của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ngày chị 

Nguyễn Thị H (Tên gọi khác Dương Thị H) trình bầy: 

Chồng chị là anh Nguyễn Văn T có vay của bà Dương Thị S số tiền như anh 

T đã khai ở trên để kinh doanh cám phát triển kinh tế của gia đình, anh T đã trả chị 

T con gái bà S số tiền như anh T đã khai, cũng như số cám mà chị T đã mua của vợ 

chồng chị. Chị xác định chỉ còn nợ bà Síu số tiền là 26.800.000 đồng đến ngày 

27/7/2015. Chị đề nghị đối trừ số tiền cám mà chị T đã mua. Chị nhất trí ý kiến của 

anh T yêu cầu chị T phải trả lại tiền mua cám sau khi đã bù trừ còn lại là 2.300.000 

đồng. Do công việc bận, chị ủy quyền cho anh T tham gia tố tụng và quyết định 

mọi vấn đề liên quan đến vụ án. 

Tại bản tự khai của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Chị S, anh Cư  

vào ngày 07/12/2015 và ngày 02/12/2015 như sau: Chị S, anh C, chị T đều là con 

của cụ Dương Thị S, khi mẹ các chị và anh chết không để lại di chúc để định đoạt 

số tiền cho anh T vay, nay chị T khởi kiện đòi anh T số tiền 60.000.000 đồng tiền 

gốc và tiền lãi. Chị S và anh C đều thống nhất và ủy quyền cho chị T tham gia tố 
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tụng và quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc yêu cầu anh T trả nợ số tiền còn 

nợ mẹ chị và anh.  

Tại giấy ghi thanh toán nợ do cháu Nghiêm Minh Á, sinh năm 1998 viết theo 

nội dung mà mẹ cháu là chị T đọc (tại BL 67), về số tiền thanh toán với anh T vay 

bà S và số tiền tính lãi, số tiền trả (Vào khoảng tháng 7/2014, do không ghi ngày, 

chỉ ghi thời gian tính lãi và số cám chăn nuôi chị T đã nhận đến thời điểm đó là 84 

bao cám). Tại biên bản lấy lời khai: Cháu Á trình bày có sự chứng kiến của người 

đại diện là chị T. Giấy cháu Ánh Viết tại bút lục số 67 là do chị T đọc, nội dung để 

thông báo cho ông T về khoản nợ 50.000.000 đồng, trong đó tính tiền ông T đã trả 

chị T gốc là 30.000.000 đồng và tiền lãi là 10.000.000 đồng, còn tại giấy báo ngày 

25/8/2015 do chị T viết là để đòi ông T vay số tiền 50.000.000đồng vào ngày 

25/02/2008. 

Tại các phiên tòa, anh T không đồng ý trả chị T là người khởi kiện đối với số 

tiền đã vay bà S còn nợ gốc là 60.000.000 đồng, tiền lãi đến ngày 31/5/2018 là 

41.570.000 đồng (Sau khi đã trừ số tiền lãi đã trả là 21.500.000 đồng và đối trừ tiền 

mua cám chăn nuôi của chị T là 29.100.000 đồng). 

Với nội dung trên bản án sơ thẩm số 17/2018/DS-ST ngày 04/6/2018 của 

Tòa án nhân dân huyện H đã áp dụng Áp dụng: Điểm c Khoản 1 Điều 688; Điều 

357; Khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 471; Khoản 1, Khoản 4 

Điều 474 Bộ luật dân sự năm 2005; Khoản 3 Điều 144, Khoản 1 Điều 146; Khoản 

1 Điều 147; Điều 200; Điều 271, Khoản 1 Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự năm 

2015;  Điều 48 Nghị quyết số 326/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng ¸n phÝ, lÖ 

phÝ Toµ ¸n. Khoản 1 Điều 27 Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 về án phí lệ phí 

Tòa án; 

-Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện nguyªn ®¬n lµ chị Nguyễn Thị T. 

 Buộc anh Nguyễn Văn T và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là chị 

Nguyễn Thị H (Tên gọi khác Dương Thị H) phải trả cho chị Nguyễn Thị T, chị 

Nguyễn T, anh Nguyễn Cao C số tiền gốc còn nợ là 20.000.000 đồng và lãi suất 

phát sinh đến ngày  27/7/2015 là 6.800.000đồng. Tổng số tiền phải trả là 

26.800.000đồng (Hai sáu triệu, tám trăm nghìn đồng). 

-Chấp nhận yêu cầu phản tố của anh Nguyễn Văn T: Buộc chị Nguyễn Thị T 

phải trả anh T, chị H tiền mua cám là 29.100.000đồng (Hai chín triệu, một trăm 

nghìn đồng). 

 Đối trừ số tiền anh T, chị H phải trả cho chị T, chị S, anh C, với tiền cám chị 

T mua của anh T, chị H. Chị Nguyễn Thị T phải trả anh Nguyễn Văn T và chị 

Nguyễn Thị H số tiền chênh lệch là 2.300.000 đồng (Hai triệu ba trăm nghìn đồng).  
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KÓ tõ ngµy ngưêi cã quyÒn lµm ®¬n yêu cầu thi hµnh ¸n, ngưêi cã nghÜa vô 

thi hµnh ¸n ph¶i chÞu l·i suÊt ®èi víi sè tiÒn chËm thi hµnh ¸n, theo mức l·i suÊt 

được quy định tại Điều 357; Khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự 2015, đối với số 

tiền phải thi hành án tư¬ng øng víi thêi gian chËm tr¶. 

3.Về án phí: Chị T phải chịu 5.193.000 đồng (Năm triệu, một trăm chín ba 

nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. Được trừ vào số tiền tạm ứng án phí, mà 

chị T đã nộp tại biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí số AA/2015/0000043 ngày  

12/11/2015 là 2.125.000 đồng. Chị Nguyễn Thị T còn phải nộp tiếp số tiền là 

3.068.000 đồng (Ba triệu, không trăm sáu tám nghìn đồng). 

Anh Nguyễn Văn T, chị Nguyễn Thị H phải chịu 1.340.000 đồng tiền án phí 

dân sự sơ thẩm, được trừ vào sè tiÒn 727.500 đồng, tiền t¹m øng ¸n phÝ tại biên lai 

thu tạm ứng án phí, lệ phí số AA/2015/0000118 ngày 25/11/2015 về yêu cầu phản 

tố và tiền tạm ứng án phí phúc thẩm là 200.000 đồng, tại biên lai số 

AA/2015/0000332 ngày 20/5/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, tØnh 

B¾c Giang. Anh Nguyễn Văn T và chị Nguyễn Thị H (Tên gọi khác Dương Thị H) 

còn phải nộp tiếp 412.500 đồng (Bốn trăm mười hai nghìn, năm trăm đồng) tiền án 

phí dân sự sơ thẩm. 

        Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định quyền kháng cáo và quyền thi hành 

án cho các đương sự. 

Ngày 15/6/2018 chị Nguyễn Thị T kháng cáo toàn bộ bản án, ngày 19/6/2018 

chị T nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm. Chị T kháng cáo không đồng ý bản án sơ 

thẩm đề nghị Tòa cấp phúc thẩm bác yêu cầu phản tố của anh T và  bản án sơ thẩm 

số 17/2018/DSST ngày 04/6/2018 của Tòa án nhân dân huyện H yêu cầu anh T, chị 

H trả bà số tiền 60.000.000 đồng tiền vay gốc và 41.570.000 đồng tiền lãi tính từ 

tháng 7/2006 đến khi xét xử sơ thẩm. Tổng cộng là 101.570.000 đồng. 

     Tại phiên tòa phúc thẩm:Nguyên đơn chị Nguyễn Thị T không rút đơn khởi 

kiện, không rút đơn kháng cáo; Anh T không rút yêu cầu phản tố. Các đương sự 

không thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết vụ án. 

 Chị Nguyễn Thị T trình bầy: Chị không đồng ý bản án sơ thẩm yêu cầu anh T, 

chị H trả chị số tiền 60.000.000 đồng tiền vay gốc và 41.570.000 đồng tiền lãi tính 

từ tháng 7/2006 đến khi xét xử sơ thẩm. Lý do kháng cáo: Tòa sơ thẩm không giải 

quyết đúng yêu cầu khởi kiện của chị, chị viết hai giấy báo nợ cho anh T nhưng anh 

T chỉ xuất trình giấy báo nợ 50.000.000 đồng còn giấy 40.000.000 đồng không xuất 

trình và không công nhận. Chị có lấy cám của anh T từ năm 2010 đến 2015 là 97 

bao với giá là 150.000 đồng/ bao chứ không phải 300.000 đồng/bao như anh T trình 

bầy; tại phiên tòa ngày 12/10/2018 chị đồng ý giá cám là 300.000 đồng/bao. 

Anh Nguyễn Văn T trình bầy: Anh không đồng ý kháng cáo của chị T anh chỉ 

đồng ý trả chị T số tiền gốc 20.000.000 đồng và tiền lãi 6.800.000 đồng như giấy 
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thông báo nợ chị T thông báo ngày 27/7/2015 cho anh. Giấy thông báo ngày 

25/8/2015 anh không ký và anh không nợ cụ S số tiền như chị T trình bầy. Đối với 

số tiền cám chị T đã mua của gia đình anh 97 bao x 300.000 đồng/bao thành tiền là 

29.100.000 đồng anh yêu cầu chị T phải trả và không yêu cầu tính lãi đối với số 

tiền cám này. 

Đ¹i diÖn cho ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n tØnh B¾c Giang ph¸t biÓu vÒ viÖc tu©n 

theo ph¸p luËt tè tông d©n sù cña ThÈm ph¸n, Thư  ký, Héi ®ång xÐt xö, của nh÷ng 

ngêi tham gia tè tông trong vô ¸n đã chấp hành đúng quy định của bộ luật tố tụng 

dân sự. 

 Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 Điều 308, Điều 309 

Bộ luật tố tụng dân sự. Chấp nhận một phần kháng cáo của chị T. Sửa bản án sơ 

thẩm. Tính lãi của số tiền vay 20.000.000 đồng từ ngày 27/7/2015 đến khi xét xử sơ 

thẩm ngày 04/6/2018 là 34 tháng 8 ngày  với lãi suất 0,75%/ tháng là 5.440.000 

đồng + 6.8000.000 đồng tiền lãi  và 20.000.000 đồng tiền gốc. Tổng cộng là 

32.240.000 đồng. Sau khi đối trừ tiền cám chị T phải trả anh T 29.100.000 đồng. 

Anh T, chị H phải trả chị T, chị S, anh C 3.140.000 đồng. Chị T không phải chịu án 

phí dân sự phúc thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiªn cøu c¸c tµi liÖu cã trong hå s¬ vô ¸n ®· ®ưîc thÈm tra t¹i 

phiªn toµ, lời trình bày của đương sự tại phiên tòa. Héi ®ång xÐt xö xÐt thÊy:  

[1].Về thủ tục tố tụng: Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị H vợ anh T 

đã ủy quyền cho anh T; chị Nguyễn Thị S, anh Nguyễn Cao C ủy quyền cho chị T. 

Những người nhận ủy quyền đều đồng ý nhận ủy quyền và có mặt tại phiên tòa. 

Nên xét xử vắng mặt những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. 

[1].Về kháng cáo của chị T. Hội đồng xét xử thấy: Chị Nguyễn Thị T  trình 

bầy: Mẹ đẻ chị  là cụ Dương Thị S, sinh năm 1940, mất ngày 17/5/2009. Khi còn 

sống cụ Síu có cho anh Nguyễn Văn T ở cùng thôn A vay số tiền để buôn bán phát 

triển kinh tế cho gia đình như sau: 

Lần 1: (không ghi ngày tháng vay) số tiền 20.000.000 đồng, lãi suất 1%/1 

tháng, thời hạn trả khi nào gia đình có nhu cầu thì thu hồi lại; 

Lần 2: (Ghi cùng giấy) vay thêm 5.000.000 đồng vào ngày 10/6/2007; 

Lần 3: (Ghi cùng giấy) vay 15.000.000 đồng vào ngày 12/6/2007; 

Lần 4: (BL 24) biên nhận mượn của bà S số tiền là 50.000.000 đồng vào 

ngày 25/02/08 và trả lãi theo hàng tháng, theo lãi suất của Ngân hàng. 

Tổng cộng số tiền vay là 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng); 
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Sau khi mẹ Chị mất có để lại các giấy tờ vay mượn tiền trên của anh T, chị 

đã được anh T trả 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) tiền lãi vào tháng 04/2009 và 

21.500.000 đồng (Hai một triệu năm trăm nghìn đồng) tiền lãi đến tháng 07 năm 

2010. Tháng 09/2011 anh T trả tiền gốc cho chị là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu 

đồng). Từ tháng 11/2010 cho đến tháng 06/2015 chị lấy cám chăn nuôi của anh T 

tổng cộng là 97 (Chín bẩy) bao cám các loại, tại phiên tòa phúc thẩm chị đồng ý giá 

một bao cám là 300.000 đồng như anh T yêu cầu. 

  Đến tại phiên tòa phúc thẩm ngày 12/10/2018 chị vẫn xác định và yêu cầu 

anh T phải trả cho chị, chị S, anh C số tiền gốc là 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu 

đồng) và tiền lãi là 41.570.000đồng (Tiền lãi tính từ tháng 07/2007 đến ngày xét xử 

sơ thẩm. Tổng cộng chị T yêu cầu anh T, chị H phải trả số tiền là 101.570.000 đồng 

(Một trăm linh một triệu, năm trăm bảy mươi nghìn đồng).  

Anh T trình bầy: Anh vay tiền  của cụ S lần 1 ngày 05/4/2007 là 20.000.000 

đồng, vay  5.000.000 đồng vào ngày 10/6/07; và 15.000.000 đồng vay vào ngày 

12/6/07, ngày 25/2/08 vay thêm 10.000.000 đồng, cộng cả là 50.000.000 đồng. Đến 

ngày 27/7/2015 anh đã trả 30.000.000 đồng tiền gốc và lãi chỉ còn nợ 20.000.000 

đồng tiền gốc và 6.800.000 đồng tiền lãi. 

Căn cứ Giấy ghi thanh toán nợ giữa chị T và anh T, do con chị T là cháu Á 

ghi “…Từ tháng 9 năm 2011 đến bây giờ là 20.000.000 đồng tiền gốc, tổng là 34 

tháng, mỗi tháng là 200.000đồng, tức tiền lãi là 6.800.000đồng” theo giấy này thì 

thời điểm viết giấy vào khoảng tháng 07/2014 (BL 67); Giấy biên nhận do chị T 

viết ngày 27/7/2015 “ Tên Tôi là Nguyễn Thị T con gái bà X Tôi có cho anh T vay 

một số tiền, anh T đã trả nhưng chưa trả hết, nay gia đình Tôi có việc đòi lại xố 

tiền anh T còn nợ lại theo như biên nhận tôi viết đưa cho anh T số tiền còn lại là 

26.800.000 đồng” (BL 211). Như vậy, phù hợp với trình bầy của anh T và trình bầy 

của chị T nêu anh T đã trả tiền vay gốc 30.000.000 đồng và tiền lãi 21.500.000 

đồng (Hai một triệu năm trăm nghìn đồng) tiền lãi đến tháng 07 năm 2010;  và giấy 

báo nợ  ngày 27/7/2015 còn nợ số tiền gốc 20.000.000 đồng và tiền lãi từ  2010 đến 

tháng 7/2015 là 6.800.000 chưa trả. Chị T không xuất trình được tài liệu, chứng cứ 

nào khác. Ngoài ra, tại biên bản lấy lời khai của chị T ngày 11/3/2015 (BL 72), chị 

T thừa nhận số nợ 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) anh T đã trả được 

30.000.000 đồng tiền gốc và 21.500.000 đồng tiền lãi và 97 bao cám chăn nuôi mà 

chị T đã mua của anh T. Vì vậy, bản án sơ thẩm xác định đến ngày 27/7/2015 anh 

T còn nợ bà Síu (Do chị T đại diện): Tiền gốc là 20.000.000 đồng và tiền lãi là 

6.800.000đồng. Tổng cộng là 26.800.000đồng và buộc anh Nguyễn Văn T và chị 

Nguyễn Thị H là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, có nghĩa vụ liên đới 

phải trả cho chị Nguyễn Thị T, chị Nguyễn Thị S, anh Nguyễn Cao C số tiền gốc 

còn nợ là 20.000.000 đồng, tiền lãi đến ngày 27/7/2015 là 6.800.000 đồng là có căn 

cứ.  
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  Tại phiên tòa phúc thẩm, chị T trình bầy chị có viết hai giấy thông báo nợ 

cho anh T Giấy báo nợ ngày 27/7/2015 báo anh T còn nợ 26.800.000 đồng (Đây là 

giấy báo nợ của lần vay 20.000.000 đồng không ghi ngày tháng năm, một lần vay  

5.000.000 đồng vào 10/6/2007 và một lần 15.000.000 đồng vào 12/6/2017. Tổng 

cộng là 40.000.000 đồng) không có chữ ký của anh T  thì anh T thừa nhận. Đối với  

Giấy báo nợ ngày 25/8/2015 (BL 68) do chị viết thể hiện anh T còn vay một khoản 

50.000.000 đồng và thông báo cho anh T trong vòng 10 ngày phải trả thì anh T 

không chấp nhận đề nghị Hội đồng xét xử xem xét. Sau khi xem xét trình bầy của 

chị T và các chứng cứ có trong hồ sơ. Hội đồng xét xử thấy không có căn cứ chấp 

nhận yêu cầu trình bầy của chị T. Mặt khác, Giấy báo nợ không có chữ ký của anh 

T, anh T không thừa nhận và giấy báo này không thể hiện nội dung anh T ngoài các 

lần vay trên còn vay 50.000.000 đồng tiền gốc khác.  

 Hội đồng xét xử thấy: Bản án sơ thẩm xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi 

kiện của chị T  số tiền 20.000.000 đồng tiền gốc và 6.800.000 đồng tiền lãi trong 

tổng số 60.000.000 đồng tiền gốc và 41.570.000 đồng tiền lãi chị T yêu cầu và chấp 

nhận yêu cầu phản tố của anh T  để bù trừ nghĩa vụ là có căn cứ. Tuy nhiên,  chị T 

yêu cầu phải trả lãi nhưng bản án sơ thẩm lại cho rằng các đương sự không yêu cầu 

lãi và không tính tiền lãi tiếp theo của số tiền 20.000.000 đồng tiền vay gốc chưa 

trả từ ngày 27/7/2015 đến khi xét xử sơ thẩm 04/6/2018 là 34 tháng 8 ngày là 

không đảm bảo quyền lợi cho chị T và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan là chị S, anh C. Nên căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật tố tụng dân 

sự chấp nhận một phần kháng cáo của chị T. Sửa bản án sơ thẩm về tính tiền lãi 

suất.  

 Do khi vay các bên đều thừa nhận có thỏa thuận lãi suất và cụ thể mức lãi 

suất là 1%/ tháng. Theo quy định của pháp luật (Điều 476 Bộ luật dân sự năm 

2005) quy định  các bên có quyền thỏa thuận lãi suất khi cho vay nhưng không 

được vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố đối với 

loại cho vay tương ứng. Do mức lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam công bố  là 0,9%/năm tức 0,75%/, như vậy không vượt quá 1,125%/ tháng. 

Do vậy,  thỏa thuận lãi suất trên đúng quy định tại Điều 476 Bộ luật dân sự năm 

2005 tại thời điểm xác lập hợp đồng vay nên được chấp nhận và tiền lãi được tính 

cụ thể như sau: 

(20.000.000 đồng tiền gốc  x 1%/tháng) x 34 tháng 8 ngày = 6.853.000 đồng. 

Như vậy, tổng số tiền anh T, chị H phải trả chị T, anh C, chị S là 20.000.000 

đồng tiền gốc + 6.800.000 đồng tiền lãi + 6.853.000 đồng tiền lãi tiếp theo (từ 

27/7/2015 đến khi xét xử sơ thẩm 04/6/2018). Tổng là 33.653.000 đồng. 

  Quá trình giải quyết vụ án anh T có yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ đối 

với yêu cầu của nguyên đơn và buộc chị T trả tiền 97 bao cám đã mua của gia đình 

anh với giá bán 300.000 đồng/bao = 29.100.000 đồng, chị T tại phiên tòa phúc 
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thẩm đồng ý giá cám 300.000 đồng/bao.  Bản án sơ thẩm chấp nhận yêu cầu phản 

tố của anh Nguyễn Văn T. Buộc chị Nguyễn Thị T phải trả nợ tiền mua cám 

29.100.000 đồng là có căn cứ.  

 Do vậy, Chấp nhận cho bù trừ số tiền cám mà chị T đã mua của anh T, chị H 

từ năm 2010 đến 2015 là: 97 bao cám  x 300.000 đồng/bao = 29.100.000 đồng, với 

số tiền anh T, chị H phải trả  chị T, chị S, anh C 33.653.000 đồng. 

Như vậy, anh Nguyễn Văn T và chị Nguyễn Thị H (Tên gọi khác là Dương 

Thị H)  phải trả chị T, chị S, anh C số tiền sau khi bù trừ số tiền cám cụ thể: 

(33.653.000 đồng - 29.100.000 đồng tiền cám) =  4.553.000 đồng.  

Từ nhận định phân tích trên, Hội đồng xét xử căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 

309 Bộ luật tố tụng dân sự chấp nhận một phần kháng cáo của chị T. Sửa bản án sơ 

thẩm. Sau khi bù trừ số tiền mua cám của anh T và chị H. Anh T, chị H phải trả chị 

T, chị S, anh C số tiền 4.553.000 đồng. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

Hội đồng xét xử không xem xét. 

Về án phí: C¨n cø Kho¶n 1 §iÒu 146; Khoản 1 Điều 147; khoản 3 Điều 144 

Bé luËt tè tông d©n sù; Khoản 2 Điều 48 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp 

quản lý và sử dụng ¸n phÝ, lÖ phÝ Toµ ¸n; Khoản 1 Điều 27 Pháp lệnh số 

10/2009/UBTVQH 12 về án phí, lệ phí Tòa án. Anh Nguyễn Văn T, chị Nguyễn 

Thị H phải chịu án phí 5% của số tiền 33.653.000 đồng đối với yêu cầu của 

Nguyên đơn được chấp nhận. 

Chị Nguyễn Thị T phải chịu 5% án phí dân sự sơ thẩm đối với yêu cÇu 

không ®ưîc chÊp nhËn của số tiền là 67.917.000 đồng và 5% án phí dân sự sơ thẩm 

đối với yêu cầu phản tố của bị đơn được chấp nhận số tiền là 29.100.000 đồng.  

 Chị Nguyễn Thị T không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm theo quy định 

tại khoản 2 Điều 148 Bộ luật tố tụng dân sự và khoản 2 Điều 29 Nghị quyết số 

326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng ¸n phÝ, lÖ phÝ Toµ ¸n.  

V× c¸c lÏ trªn; 

QuyÕt ®Þnh: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự. Chấp nhận một 

phần kháng cáo của chị Nguyễn Thị T. Sửa bản án sơ thẩm. 

 Áp dụng: Điểm c Khoản 1 Điều 688; Điều 357; Khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

dân sự năm 2015; Điều 471; Khoản 1, Khoản 4 Điều 474; Điều 476 Bộ luật dân sự 

năm 2005; Khoản 3 Điều 144, Khoản 1 Điều 146; Khoản 1 Điều 147; khoản 2 Điều 
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148;  Điều 200; Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015; khoản 2 Điều 29, Điều 48 Nghị 

quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng ¸n phÝ, lÖ phÝ Toµ ¸n. Khoản 1 

Điều 27 Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 về án phí lệ phí Tòa án; Xử: 

1.Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị T.  

Buộc anh Nguyễn Văn T và chị Nguyễn Thị H (Tên gọi khác Dương Thị H) 

phải trả cho chị Nguyễn Thị T, chị Nguyễn Thị S, anh Nguyễn Cao C số tiền gốc 

còn nợ là 20.000.000 đồng và lãi suất phát sinh đến ngày  27/7/2015 là 6.800.000 

đồng và tiền lãi tiếp theo từ ngày 27/7/2015 đến khi xét xử sơ thẩm 04/6/2018 là 

6.853.000 đồng. Tổng số tiền phải trả là 33.653.000 đồng (Ba mươi ba triệu, sáu 

trăm năm mươi ba nghìn đồng). 

2.Chấp nhận yêu cầu phản tố của anh Nguyễn Văn Tý. 

 Buộc chị Nguyễn Thị T phải trả anh T, chị H tiền mua cám là 29.100.000 

đồng (Hai chín triệu, một trăm nghìn đồng). 

 Đối trừ số tiền anh T, chị H phải trả cho chị T, chị S, anh C, với tiền cám chị 

T mua của anh T, chị H. Anh Nguyễn Văn T và chị Nguyễn Thị H phải trả chị 

Nguyễn Thị T, chị Nguyễn Thị S, anh Nguyễn Cao C số tiền là 4.553.000 đồng. 

(Bốn triệu năm trăm năm mươi ba nghìn đồng).  

KÓ tõ ngµy ngưêi được thi hành án có ®¬n yêu cầu thi hµnh ¸n, ngưêi cã 

nghÜa vô thi hµnh ¸n ph¶i chÞu l·i suÊt ®èi víi sè tiÒn chËm thi hµnh ¸n, theo mức 

l·i suÊt được quy định tại Điều 357; Khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự 2015, 

đối với số tiền phải thi hành án tư¬ng øng víi thêi gian chËm tr¶. 

3.Về án phí: Chị T phải chịu 3.395.800 đồng (Ba triệu, ba trăm chín mươi năm 

nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm không được chấp nhận yêu cầu khởi kiện và 

1.455.000 đồng án phí do yêu cầu phản tố của anh T được chấp nhận. Nhưng được 

trừ vào số tiền tạm ứng án phí, mà chị T đã nộp tại biên lai thu tạm ứng án phí, lệ 

phí số AA/2015/0000043 ngày  12/11/2015 là 2.125.000đồng. Chị Nguyễn Thị T 

còn phải nộp tiếp số tiền là 2.725.800 đồng (Hai triệu bảy trăm hai năm nghìn tám 

trăm đồng). 

Anh Nguyễn Văn T, chị Nguyễn Thị H phải chịu 1.682.600 đồng tiền án phí 

dân sự sơ thẩm. Nhưng được trừ vào sè tiÒn 727.500 đồng t¹m øng ¸n phÝ tại biên 

lai thu tạm ứng án phí, lệ phí số AA/2015/0000118 ngày 25/11/2015 và tiền tạm 

ứng án phí phúc thẩm là 200.000 đồng, tại biên lai số AA/2015/0000332 ngày 

20/5/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, tØnh B¾c Giang. Anh Nguyễn 

Văn T và chị Nguyễn Thị H (Tên gọi khác Dương Thị H) còn phải nộp tiếp 

755.000 đồng (bảy trăm năm mươi năm nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

Án phí dân sự phúc thẩm: Chị Nguyễn Thị T không  phải chịu án án phí dân 

sự phúc thẩm. Hoàn trả chị T 300.000 đồng tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm 
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đã nộp theo biên lai thu số AA/2017/0001203 ngày 19/6/2018 tại Chi cụ thi hành 

án dân sự huyện H, tỉnh Bắc Giang. 

 Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định  tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự, có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án , hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6; Điều 7a,  Điều 7b 

và Điều 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy 

định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

N¬i nhËn:                                                          TM. Héi ®ång xÐt xö PHÚC THẨM 

-VKSND tØnh B¾c Giang;                               THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
-VKSND huyÖn H; 

-TAND huyện H;                                                                                       (Đã ký) 

-THADS huyÖn H; 
-Nh÷ng ngưêi tham gia tè tông; 
-Lưu hå s¬, HCTP. 
 

                                                                                        

                                                                         Hoàng Thị Thu Hiền 
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